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THÔNG TƯ
Quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước

 về hải quan đối với doanh nghiệp 


Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số …/2014/NĐ-CP ngày tháng năm của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát  hải quan;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định cụ thể áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện như sau:

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng 

1. Áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp ưu tiên) quy định tại Thông tư này.

2. Ngoài các ưu tiên được hưởng theo quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp còn được hưởng các ưu tiên khác (nếu có) ở mức cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
3. Khi được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên thì tất cả hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên quy định tại Chương II Thông tư này (trừ hàng hóa do doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác cho các doanh nghiệp khác).
4. Hàng hóa của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics (dưới đây gọi tắt là doanh nghiệp logistics) được cơ quan hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên được áp dụng chế độ ưu tiên quy định tại Thông tư này.

CHƯƠNG II
CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
MỤC I

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

Điều 2. Các ưu tiên về thủ tục hải quan, thủ tục thuế

1. Được miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật. 

Việc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật thực hiện trên cơ sở theo dõi, phân tích rủi ro của đơn vị quản lý doanh nghiệp ưu tiên nêu tại Chương VI Thông tư này.

2. Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan (mẫu 08/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này). Chứng từ khác thuộc bộ hồ sơ hải quan nộp theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều ... Nghị định .../2014/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2014.

3. Được làm thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ trên cơ sở doanh nghiệp có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan hải quan trước 08 (tám) giờ làm việc.

4. Được cơ quan hải quan ưu tiên làm thủ tục hải quan trước.

5. Được cơ quan hải quan và các cơ quan kinh doanh cảng, kho bãi ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng hóa trước, ưu tiên kiểm tra, giám sát trước trong khâu giám sát hải quan.

6. Được miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu thì được ưu tiên kiểm tra trước. 
Trường hợp có các giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận kiểm dịch đủ tiêu chuẩn của nước xuất khẩu thì chấp nhận thông quan theo các giấy tờ này trên cơ sở các thỏa thuận công nhận lẫn nhau giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước xuất khẩu.

7. Được ưu tiên áp dụng chế độ hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Điều 3. Các ưu tiên khác



1. Được cơ quan hải quan các cấp ưu tiên xử lý vướng mắc trong giai đoạn thông quan trong thời gian không quá 08 giờ làm việc kể từ khi cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ hải quan. 


Hết thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chưa giải quyết được vướng mắc của doanh nghiệp thì tạm thời thông quan theo khai báo, cam kết của doanh nghiệp, thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan theo quy định.


2. Được cơ quan hải quan xử lý các vướng mắc (trừ các vướng mắc quy định tại khoản 1 Điều này) trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan tiếp nhận văn bản hoặc hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp.

Trường hợp cần xin ý kiến của cơ quan chuyên ngành và cơ quan liên quan, thời gian xử lý kéo dài quá 03 ngày làm việc, cơ quan hải quan có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết.
MỤC II

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS

Điều 4. Các ưu tiên về thủ tục hải quan

Được ưu tiên theo khoản 1, 3, 4, 5 Điều 2 Thông tư này.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

MỤC I

ĐIỀU KIỆN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN

Điều 5. Điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế

1. Thời hạn đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp là 24 (hai mươi bốn) tháng trở về trước, kể từ ngày Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của doanh nghiệp đề nghị được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.
Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công tại nhiều địa bàn, có quy mô đầu tư lớn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi cấp phép đầu tư, Bộ Tài chính xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên khi doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chưa chính thức đi vào hoạt động sản xuất hoặc đã hoạt động nhưng chưa đủ 2 (hai) năm. Khi hoạt động chính thức, trong vòng 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày đi vào hoạt động, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục I, Chương III, Thông tư này.

2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế tới mức bị xử lý về các hành vi dưới đây, được đánh giá là tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế:

a. Hành vi trốn thuế; gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 
b. Hành vi vi phạm hành chính có hình thức, mức xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và cấp tương đương.

Điều 6. Điều kiện thanh toán

 Thực hiện thanh toán các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thanh toán thuế qua ngân hàng hoặc kho bạc.  

Điều 7. Điều kiện chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán 

1. Áp dụng chuẩn mực kế toán được Bộ Tài chính chấp nhận;

2. Báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập. Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính nêu trong Báo cáo kiểm toán phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
3. Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi (doanh nghiệp có lãi sau thuế trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

Điều 8. Điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu

Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về kim ngạch là doanh nghiệp thỏa mãn quy định tại một trong hai khoản dưới đây:

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 150 (một trăm năm mươi) triệu USD/năm; hoặc kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt 50 (năm mươi) triệu USD/năm.

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản này là kim ngạch bình quân trong 2 (hai) năm gần nhất tính đến ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận là doanh nghiệp ưu tiên, không bao gồm kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác, không bao gồm hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hóa thuộc dự án khai thác khoáng sản. Thời gian thống kê là trọn năm (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của năm). 

2. Không áp dụng điều kiện kim ngạch đối với các trường hợp sau: 

2.1. Doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao. 

2.2. Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công tại nhiều địa bàn, có quy mô đầu tư lớn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi cấp phép đầu tư, đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chưa chính thức đi vào hoạt động sản xuất hoặc đã hoạt động nhưng chưa đủ 2 (hai) năm. 
2.3 Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt mười nghìn tỷ đồng/năm, chậm nhất sau ba năm kể từ năm có doanh thu;

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên ba nghìn lao động.


Điều 9. Điều kiện về thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử 

1. Tại thời điểm cơ quan hải quan xem xét đánh giá, thẩm định, doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử với cơ quan hải quan, thủ tục thuế điện tử với cơ quan thuế.

2. Doanh nghiệp có hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng khai hải quan điện tử 24/7, đáp ứng yêu cầu báo cáo điện tử của cơ quan hải quan.
Điều 10. Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ

1. Doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát nội bộ đáp ứng đáp ứng độ tin cậy của cơ quan hải quan (theo bộ tiêu chí đánh giá của Tổng cục Hải quan).
2. Đối với doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 đến Điều 9 Thông tư này, nhưng cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để xác định độ tin cậy về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp thì chưa công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

1. Có quy trình hướng dẫn nội bộ về trách nhiệm phải tuân thủ trong quá trình mua bán, lưu kho, vận chuyển, sản xuất, giao nhận hàng hóa;

2. Có sử dụng phần mềm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh tích hợp với hệ thống kế toán;

3. Có bộ phận kiểm soát nội bộ, bộ phận này phải hoạt động ít nhất 1 năm 1 lần;

4. Có bộ phận pháp lý liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp;

5. Có nhân viên được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

6. Có quy trình kiểm tra nội dung khai hải quan trước khi truyền tờ khai qua hệ thống xử lý dữ liệu của cơ quan hải quan;

7. Có nhân viên hoặc bộ phận đầu mối làm việc với cơ quan hải quan.

8. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp có quy trình hướng dẫn, kiểm tra khai hải quan của đại lý làm thủ tục hải quan.
Điều 11. Tự nguyện đề nghị được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên

Doanh nghiệp có yêu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên, tự đối chiếu với các điều kiện quy định tại Thông tư này, có văn bản, hồ sơ kèm theo, gửi Tổng cục Hải quan về việc đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu.

MỤC II

ĐIỀU KIỆN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS


Điều 12. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ sau: giao nhận, vận chuyển hàng hóa; làm thủ tục hải quan. 

2. Đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 20 Luật Hải quan;

3. Tuân thủ quy định tại khoản 3, 4 Điều 20 Luật Quản lý thuế về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế khi làm thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Thời gian hoạt động tối thiểu trong các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này là 02 năm liên tục tính đến thời điểm Tổng cục Hải quan nhận được văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên của doanh nghiệp logistics.

Điều 13. Điều kiện về trách nhiệm của doanh nghiệp logistics đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu

Doanh nghiệp logistics phải ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng, trong đó có điều khoản về ủy quyền thể hiện các nội dung sau: 

Doanh nghiệp logistics là người khai hải quan, trực tiếp làm thủ tục hải quan và chịu trách nhiệm theo quy định tại điểm a, b, c, d, e, g khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan.

Điều 14. Điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế

Trong thời gian 24 tháng liên tục tính đến ngày Tổng cục Hải quan nhận được văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp logistics đáp ứng đủ các điều kiện sau đây được đánh giá là tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế, cụ thể:

1. Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 

2. Có tỷ lệ các tờ khai bị xử phạt vi phạm hành chính về kiểm tra hải quan, thanh tra thuế, kiểm soát hải quan, giám sát hải quan; chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế dưới 1% (một phần trăm) tính trên tổng số tờ khai hải quan;

3. Không bị xử phạt vi phạm các hành vi khác với hình thức, mức tiền bị xử phạt vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và cấp tương đương.  

4. Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp logistics đáp ứng điều kiện tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 15. Điều kiện chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán

Doanh nghiệp logistics được đánh giá là chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán nếu doanh nghiệp logistics đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 Thông tư này.
Điều 16. Điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ

1. Doanh nghiệp có hệ thống kiểm soát nội bộ đáp ứng đáp ứng độ tin cậy của cơ quan hải quan (theo bộ tiêu chí đánh giá của Tổng cục Hải quan).
2. Đối với doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 đến Điều 9 Thông tư này, nhưng cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để xác định độ tin cậy về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp thì chưa công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Doanh nghiệp logistics đáp ứng và duy trì đủ các điều kiện như quy định dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ:

1. Có quy trình thu thập, đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế của doanh nghiệp thuê dịch vụ; 

2. Có quy trình nghiệp vụ làm thủ tục hải quan từ khâu ký hợp đồng đại lý thủ tục hải quan đến khâu giao hàng cho chủ hàng hóa.

3. Có quy trình kiểm soát nội dung khai báo hải quan; 

4. Có quy trình kiểm soát quá trình vận chuyển, kho bãi; 

5. Có quy trình kiểm soát trang thiết bị (phương tiện vận chuyển…) , đánh giá nhân sự (đội ngũ làm thủ tục hải quan, đội ngũ lái xe, …);

6. Có bộ phận pháp lý liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp;

7. Có nhân viên hoặc bộ phận đầu mối làm việc với cơ quan hải quan.

Điều 17. Điều kiện về tần suất làm thủ tục hải quan
Số lượng tờ khai đạt 15000 tờ khai đã hoàn thành thủ tục hải quan/ năm.

Số lượng tờ khai quy định tại khoản này là số bình quân trong 2 (hai) năm gần nhất tính đến ngày doanh nghiệp logistics có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Thời gian thống kê là trọn năm (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của năm). 


Điều 18. Điều kiện về thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử 

1. Tại thời điểm cơ quan hải quan xem xét, thẩm định, doanh nghiệp logistics đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử với cơ quan hải quan, thủ tục thuế điện tử với cơ quan thuế.

2. Doanh nghiệp logistics có hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng khai hải quan điện tử 24/7, có chương trình công nghệ thông tin quản lý hoạt động làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp logistics nối mạng với cơ quan hải quan.

CHƯƠNG IV

THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN, GIA HẠN, TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Điều 19. Thẩm quyền công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền quyết định việc công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên.

2. Cục Kiểm tra sau thông quan chủ trì, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định điều kiện, công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ.


Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế nội địa, việc thực hiện thủ tục thuế điện tử, thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế nội địa của doanh nghiệp.

Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tổng cục Hải quan, cơ quan thuế có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.
CHƯƠNG V

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN, GIA HẠN, TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN
Điều 21. Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên
1. Văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên (theo mẫu 01/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này);

2. Báo cáo thống kê số liệu xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong 02 năm gần nhất, doanh nghiệp logistic báo cáo số lượng tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan; 

Thời gian thống kê là 02 năm gần nhất (thống kê trọn năm, từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm) và các tháng đã thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu của năm đang thực hiện


3. Báo cáo chấp hành pháp luật của 02 năm gần nhất (nếu bị xử lý vi phạm thì nêu rõ số lần, hành vi, hình thức xử phạt, mức xử phạt, cấp xử phạt, tình hình chấp hành quyết định xử phạt), doanh nghiệp logistics báo cáo tổng hợp số liệu thống kê vi phạm của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp.


4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 02 năm gần nhất: Nộp 01 bản sao có xác nhận của doanh nghiệp;


5. Bản kết luận kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và kết luận của thanh tra (nếu có) gần nhất (không quá 02 năm): 01 bản sao có xác nhận của doanh nghiệp, xuất trình bản chính;


6. Bản tự phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp;


7. Bản tự đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;


8. Giấy chứng nhận khen thưởng, chứng nhận quốc tế và quốc gia, các tiêu chuẩn quản lý áp dụng (nếu có): 01 bản sao.

9. Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công tại nhiều địa bàn, có quy mô đầu tư lớn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi cấp phép đầu tư, đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chưa chính thức đi vào hoạt động sản xuất hoặc đã hoạt động nhưng chưa đủ 2 (hai) năm, hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên;

- Giấy chứng nhận đầu tư; Giải trình kinh tế kỹ thuật;

- Văn bản cam kết triển khai dự án đúng tiến độ;

- Văn bản có ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc văn bản có giá trị tương đương.

Điều 22. Thời gian thẩm định điều kiện doanh nghiệp ưu tiên

Thời gian thẩm định điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp. 
Đối với các trường hợp phức tạp, doanh nghiệp có quy mô lớn, số lượng tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, loại hình xuất khẩu, nhập khẩu nhiều thì có thể gia hạn thời gian thẩm định một lần nhưng không quá 30 ngày làm việc.
Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện doanh nghiệp ưu tiên, Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Điều 23. Nội dung thẩm định điều kiện doanh nghiệp ưu tiên
1. Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp thông tin về doanh nghiệp, đối chiếu các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên, dựa trên các  thông tin, tài liệu sau:

- Thông tin, hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp cung cấp;

- Thông tin từ cơ sở dữ liệu của ngành hải quan và các nguồn thông tin khác (nếu có) về quá trình chấp hành pháp luật về hải quan, số liệu xuất khẩu, nhập khẩu (dữ liệu về số lượng tờ khai đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, dữ liệu về kim ngạch đối với doanh nghiệp khác);

- Ý kiến đánh giá của cơ quan thuế;
Trường hợp kết quả thẩm định kiểm tra hồ sơ cho thấy doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện doanh nghiệp ưu tiên, Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời doanh nghiệp.

2. Kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp

Trường hợp kết quả thẩm định kiểm tra hồ sơ chưa đủ cơ sở, căn cứ để đánh giá các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên, Cục Kiểm tra sau thông quan trực tiếp thực hiện hoặc giao Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, xác minh thực tế tại doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị liên quan (trong trường hợp cần thiết) để đánh giá các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên. Nội dung thẩm định kiểm tra thực tế gồm:

- Kiểm tra, xác minh thông tin khai báo của doanh nghiệp tại hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên;

- Đánh giá các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên quy định tại Chương III Thông tư này;

- Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công tại nhiều địa bàn, có quy mô đầu tư lớn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi cấp phép đầu tư, đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chưa chính thức đi vào hoạt động sản xuất hoặc đã hoạt động nhưng chưa đủ 2 (hai) năm, cơ quan hải quan kiểm tra, xác minh thực tế việc triển khai dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư, Giải trình kinh tế kỹ thuật.

Kết quả thẩm định kiểm tra thực tế cho thấy doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện doanh nghiệp ưu tiên, Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Điều 24. Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên 
1. Căn cứ kết quả thẩm định; ý kiến đánh giá của cơ quan thuế, cơ quan khác (nếu có); các kết luận kiểm toán và thanh tra (nếu có); các thông tin khác thu thập được; đối chiếu với các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên quy định từ Chương III Thông tư này, Tổng cục Hải quan duyệt kết quả thẩm định, ký Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên (mẫu 02/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công tại nhiều địa bàn, có quy mô đầu tư lớn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi cấp phép đầu tư, đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chưa chính thức đi vào hoạt động sản xuất hoặc đã hoạt động nhưng chưa đủ 2 (hai) năm, Tổng cục Hải quan lập báo cáo trình Bộ Tài chính duyệt kết quả thẩm định, xem xét quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

3. Thời hạn doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên là 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Điều 25. Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày tính đến ngày hết hiệu lực của Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên, Tổng cục Hải quan thực hiện gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp vẫn đáp ứng các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên theo quy định, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp (mẫu 03/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này). Thời hạn của Quyết định gia hạn là vô thời hạn.

Điều 26. Tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên 

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên (mẫu 04/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này) quy định tại Chương II Thông tư này trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 45 Luật Hải quan khi đã được cơ quan hải quan thông báo bằng văn bản. 


2. Thời hạn tạm đình chỉ là 60 (sáu mươi) ngày. 

3. Trên cơ sở doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 45 Luật Hải quan, khắc phục hậu quả (nếu có), nếu doanh nghiệp vẫn đáp ứng các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên, Tổng cục Hải quan xem xét hủy Quyết định tạm đình chỉ (Quyết định hủy Quyết định tạm đình chỉ - Mẫu 05/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này).
Điều 27. Đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên quy định tại Chương II Thông tư này (mẫu 06/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này) trong các trường hợp sau đây:

1.1. Doanh nghiệp không còn đáp ứng một trong các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Chương III Thông tư này.

1.2. Hết thời hạn tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên, doanh nghiệp không thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 45 Luật Hải quan;

1.3. Doanh nghiệp có văn bản gửi Cục Kiểm tra sau thông quan – Tổng cục Hải quan đề nghị không áp dụng chế độ ưu tiên.

2. Trường hợp doanh nghiệp đã bị đình chỉ chế độ ưu tiên thì trong 02 (hai) năm tiếp theo tính từ ngày Tổng cục Hải quan có Quyết định đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp không được Tổng cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

CHƯƠNG VI

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN

Điều 28. Trách nhiệm quản lý của cơ quan hải quan 

1. Cục Kiểm tra sau thông quan là đơn vị chuyên trách giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1.1. Kiểm tra thực tế việc duy trì các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên của doanh nghiệp.

Trường hợp cần thiết, Cục Kiểm tra sau thông quan – Tổng cục Hải quan là đơn vị trực tiếp thực hiện hoặc giao Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra sau thông quan để đánh giá việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

1.2. Xác minh thông tin, báo cáo của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các thông tin liên quan khác; 

1.3. Theo dõi việc thực hiện chế độ báo cáo, quản lý doanh nghiệp ưu tiên của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

2. Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan nếu phát hiện doanh nghiệp có vi phạm thì báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan).

3. Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

3.1. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng gửi Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) tình hình quản lý doanh nghiệp ưu tiên (theo mẫu 06/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này);

3.2. Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích số liệu xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp;

3.3. Kịp thời phát hiện các sai sót của doanh nghiệp; Báo cáo Cục Kiểm tra sau thông quan kịp thời các sai sót, đề xuất biện pháp xử lý; 

3.4. Tổ chức kiểm tra sau thông quan đánh giá việc tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên  theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan);
3.5. Chi cục Kiểm tra sau thông quan là đơn vị chuyên trách, tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý doanh nghiệp ưu tiên.

Điều 29. Trách nhiệm hướng dẫn và xử lý vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên

1. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan

1.1. Thông báo danh sách cán bộ chuyên trách công tác doanh nghiệp ưu tiên trong toàn ngành hải quan để doanh nghiệp biết và liên hệ làm thủ tục hải quan, xử lý vướng mắc, đề nghị hướng dẫn chính sách, quy định pháp luật hải quan, pháp luật thuế về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

1.2. Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện hướng dẫn và xử lý vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

1.3. Cục Kiểm tra sau thông quan là đầu mối tiếp nhận, chỉ đạo xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên thuộc thẩm quyền xử lý của Tổng cục Hải quan; 

1.4. Đào tạo kiến thức về doanh nghiệp ưu tiên cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố và đầu mối của các doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.

2. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.1. Báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) danh sách cán bộ được giao trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ liên quan đến doanh nghiệp ưu tiên tại Chi cục Hải quan và Chi cục Kiểm tra sau thông quan;

2.2. Phân công cán bộ chịu trách nhiệm làm thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan, vụ việc vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên: 

Tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp ưu tiên đăng ký tờ khai, lấy hàng, xuất hàng, từng khâu nghiệp vụ phải áp dụng biện pháp nhận dạng hồ sơ doanh nghiệp ưu tiên để xử lý trước.

Chi cục Kiểm tra sau thông quan là đầu mối tiếp nhận, tham mưu Lãnh đạo Cục để chỉ đạo xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên thuộc thẩm quyền xử lý của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

2.3. Tổ chức thực hiện, đảm bảo duy trì chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp.

Điều 30. Trách nhiệm của doanh nghiệp ưu tiên 

1. Tuân thủ tốt pháp luật.


2. Thành lập một bộ phận hoặc chỉ định người chuyên trách về thực hiện chế độ ưu tiên. Bộ phận này có trách nhiệm là đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với cán bộ quản lý, bộ phận chuyên trách doanh nghiệp ưu tiên của Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng và thực hiện chế độ thường xuyên tự kiểm tra và báo cáo kết quả hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu với Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan. Trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên hàng quý, cung cấp thông tin, số liệu của quý trước (mẫu 07/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này);

a. Về kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Đối với doanh nghiệp logistics là số liệu về  số lượng tờ khai hải quan.

b. Các vi phạm, các vướng mắc;

c. Tình hình phối hợp của các Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục.                                                                             

4. Thực hiện chế độ trao đổi thông tin thường xuyên với cơ quan hải quan. Sẵn sàng phối hợp, làm rõ các nghi vấn theo yêu cầu của cơ quan hải quan hoặc công chức hải quan quản lý doanh nghiệp.

5. Thực hiện việc tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục sai sót, báo cáo cơ quan hải quan. 
6. Hợp tác tốt với cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan kiểm tra. Khi được cơ quan hải quan thông báo những sai sót hoặc những vấn đề chưa rõ trong hồ sơ hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra lại, trả lời, giải trình đầy đủ, kịp thời những vấn đề cơ quan hải quan thông báo.

7. Trong trường hợp cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đề nghị cơ quan hải quan đến làm việc về những vấn đề chưa rõ, doanh nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, hợp tác đầy đủ với đoàn kiểm tra.

8. Thông báo cho Tổng cục Hải quan, Chi cục hải quan nơi làm thủ tục hải quan thông tin về Đại lý làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và cam kết về sự tuân thủ pháp luật của Đại lý. 
Doanh nghiệp ưu tiên phải thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của đại lý làm thủ tục hải quan.

Chương VII
CÔNG NHẬN LẪN NHAU VỀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN GIỮA HẢI QUAN VIỆT NAM VÀ HẢI QUAN CÁC QUỐC GIA, VŨNG LÃNH THỔ KHÁC


Điều 31. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan

1. Tổng cục Hải quan chủ trì, trình Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký kết hoặc chấm dứt thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

3. Cục Kiểm tra sau thông quan chủ trì tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xây dựng kế hoạch, lộ trình, xây dựng phương án đàm phán và văn bản ký kết về việc công nhận lẫn nhau về chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

4. Vụ Hợp tác quốc tế là đầu mối tiếp nhận đề nghị của hải quan các quốc gia, vùng lãnh thổ khác, hoặc theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đề nghị Hải quan các quốc gia, vùng lãnh thổ khác, ký kết hoặc chấm dứt thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

5. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan để chuẩn bị và tiến hành các thủ tục đàm phán, ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.


Điều 32. Trình tự thủ tục công nhận lẫn nhau 

1. Trình Thủ tướng Chính phủ duyệt chủ trương ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (Mutual Recognition Arrangement) với hải quan các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.
2. Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập tổ công tác về ký kết thỏa thuận công nhận với Hải quan các quốc gia, vùng lãnh thổ khác bao gồm: Cục Kiểm tra sau thông quan, Vụ Hợp tác quốc tế, và các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

3. Tổ công tác triển khai thực hiện các công việc sau đây: 

- Nghiên cứu quy định pháp luật trong nước và quốc tế có liên quan;

- Xây dựng phương án đàm phán và tham gia đàm phán với Hải quan các quốc gia và vùng lãnh thổ; 

- Phối hợp thực hiện kiểm tra chéo doanh nghiệp của quốc gia đối tác;

- Trình Bộ Tài chính duyệt kết quả đàm phán và dự thảo Thỏa thuận công nhận lẫn nhau;

- Tổ chức việc ký kết và triển khai thực hiện Thỏa thuận công nhận lẫn nhau;

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các Thỏa thuận này và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung khi có tình huống mới phát sinh.

Chương VIII

XỬ LÝ VI PHẠM, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 33. Xử lý vi phạm 

Doanh nghiệp ưu tiên nếu vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 34. Khiếu nại, tố cáo

1. Mọi cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại; mọi công dân có quyền tố cáo những vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Thông tư này.

2. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 35. Trách nhiệm thực hiện 

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào quy định tại Thông tư này chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện.

2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy định tại Thông tư này.

Điều 36. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 và Thông tư số 133/2013/TT-BTC ngày …/../2013 của Bộ Tài chính.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày đăng công báo. 

3. Những doanh nghiệp ưu tiên đang được áp dụng theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 và Thông tư số 133/2013/TT-BTC ngày …/../2013 của Bộ Tài chính được tiếp tục áp dụng chế độ ưu tiên, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, quản lý theo quy định tại Thông tư này./.
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